PHỤ LỤC XLIV
[bookmark: chuong_phuluc_44_name]DANH MỤC CÁC HOẠT CHẤT CÓ CÔNG DỤNG SÁT TRÙNG, KHỬ TRÙNG, TIÊU ĐỘC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )
	TT
	Tên hoạt chất

	1.
	Calcium Hypochlorite (Chlorin, Chlorine dioxide)

	2.
	Benzalkonium Chloride - BKC (Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride, N-Dimethyl Alkyl Benzyl Ammonium Chloride)

	3.
	Các hợp chất Iodine

	4
	Glutaraldehyde (1,5-Pentanedial)

	5.
	Formaldehyde

	6.
	Chloramine T (N-chloro para-toluenesulfonylamide)

	7.
	Trichloisocyanuric axit- TCCA (C3H3N3O3CI3)

	8.
	Sodium dichloroisocyanurate (NaDCC)

	9.
	Potassium permanganate (KMnO4)

	10.
	Sodium chlorite - NaClO2

	11.
	Dibromohydantoin-DBDMH (C5H6O2N2Br2)

	12.
	Sodium dodecylbenzene sulphonate (C18H29NaO3S)

	13.
	Potassium monopersulfate (KHSO5)

	14.
	Saponin từ bột hạt trà

	15.
	Rotenon
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